
ID học sinh Họ và tên Tên lớp Điểm Thời gian (giây)

5090614 Hồ Sỹ Hùng 1A1 28 794

5090690 Nguyễn Bảo Linh 1A2 27 863

5090733 Bùi Nguyễn Bảo Anh 1A3 27 872

5090667 Vũ Đức Hiếu 1A2 26 894

5090652 Nguyễn Minh Dũng 1A4 26 946

5096519 Đặng Trúc Linh 1A3 25 655

5090706 Nguyễn Tú Quỳnh 1A2 25 913

5163699 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1A3 25 1140

5090869 Lương Quỳnh Vy 1A3 22 1200

5090781 Nguyễn Minh Khôi 1A3 20 1200

5090752 Nguyễn Hoàng Dương 1A3 19 518

5090650 Trần Thùy Dương 1A2 17 1109

5090861 Nguyễn Trần Thu Uyên 1A3 16 1200

5090674 Nghiêm Minh Khôi 1A2 10 1200

5090656 Nghiêm Hoàng Hải Đăng 1A2 5 1200


